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Mục đích các nghiên cứu xã hội học qua một số mẫu 
đã lựa chọn (nghiên cứu một bộ phận của tổng thể điều 
tra) song lại mong muốn có khả năng suy rộng cho tổng 
thể điều tra, phản ánh phù hợp những đặc trưng và cơ 
cấu của tổng thể điều tra. Tuy nhiên, do các khách thể 
của nghiên cứu xã hội học là con người, họ chỉ là một 
nhóm nào đó trong tổng thể xã hội và họ luôn di động 
trong quá trình sinh sống. Chính vì vậy, để so sánh, kiểm 
chứng kết quả nghiên cứu từ mẫu so với tổng thể điều 
tra thường là điều bất khả thi.    

Nghiên cứu chọn mẫu khác với nghiên cứu tổng thể 
vì nó chỉ lấy một phần các đơn vị của tổng thể để nghiên 
cứu. Vậy những đơn vị không được nghiên cứu có giống 
các đơn vị đã được nghiên cứu hay không. 

Đối với nghiên cứu định tính thường chọn mẫu điển 
hình (có thể có tên gọi là nghiên cứu theo kinh nghiệm 
và xét đoán/ phi xác suất) nghiên cứu này nhiều khi 
mang tính đại diện rất cao nhưng kết quả nghiên cứu 
không biết có đúng là đại diện cho tổng thể nghiên cứu 
hay không, vì nó bị ảnh hưởng rất nhiều vào sự lựa chọn 
chủ quan của nhà nghiên cứu. 

Đối với nghiên cứu định lượng thường chọn mẫu 
ngẫu nhiên (có thể có tên gọi là chọn mẫu theo xác suất) 
kết quả nghiên cứu đại diện cho tổng thể nghiên cứu, 
nhưng khi suy rộng cho tổng thể thường có những sai 
số nhất định mà nhà nghiên cứu cần phải tính toán để 
biết được độ chính xác của kết quả nghiên cứu. Chính 
vì vậy, nhà nghiên cứu cần phải có sự hiểu biết nhất định 
về toán xác suất thống kê, hiểu được các phương pháp 
chọn mẫu ngẫu nhiên để lựa chọn thiết kế quy trình chọn 
mẫu phù hợp mục đích nghiên cứu và tình hình thực địa, 
đồng thời phải tính toán được cỡ mẫu và độ chính xác 
kết quả nghiên cứu thu được.  

1. Một số vấn đề khó khăn thường gặp trong 
chọn mẫu ngẫu nhiên hiện nay. 

1.1. Cần có kiến thức cơ bản về toán xác suất 
thống kê 

Trong chọn mẫu ngẫu nhiên nhà nghiên cứu cần 
phải có những kiến thức cơ bản về toán xác suất thống 
kê,  nếu không có thể dẫn đến nhiều sai lầm trong quá 
trình thực hiện chọn mẫu và suy rộng kết quả nghiên 
cứu mà nhà nghiên cứu không nhận biết được. Việc lựa 
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chọn quy trình lấy mẫu phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, 
không có nguyên tắc giản đơn nào hướng dẫn người 
nghiên cứu lựa chọn theo một sơ đồ mẫu cụ thể. Để có 
thể quyết định lựa chọn mẫu như thế nào, trước hết ta 
thấy nó phụ thuộc vào nội dung của vấn đề nghiên cứu 
(quyết định đối tượng và khách thể nghiên cứu). Từ nội 
dung này có thể có một số sơ đồ lấy mẫu phù hợp, người 
nghiên cứu phải tự cân nhắc quyết định mình lựa chọn 
theo sơ đồ nào, thông thường ở đây dựa vào kinh 
nghiệm các cuộc nghiên cứu và các ưu nhược điểm của 
từng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên cơ bản. Thực 
tế cho thấy mỗi cuộc nghiên cứu không chỉ giới hạn xem 
xét một vấn đề mà thường rất nhiều vấn đề, hơn nữa tuy 
có thể là một vấn đề cần nghiên cứu nhưng thực tế nội 
dung đó lại được chia ra làm nhiều vấn đề nhỏ hơn theo 
các biến số hay theo các khung lý thuyết... Mỗi vấn đề 
này có thể cần một sơ đồ lấy mẫu và cỡ mẫu tương ứng, 
do vậy người nghiên cứu cần có sự thoả hiệp và quyết 
định sự chọn mẫu của mình. Thông thường chỉ dựa vào 
một số vấn đề chủ yếu có tính quyết định tới cuộc 
nghiên cứu mà thôi (biến số phụ thuộc). Đối với vấn đề 
nào tần suất xuất hiện nhiều thì có thể chọn mẫu kích 
thước nhỏ ngược lại vấn đề nào tần suất xuất hiện ít thì 
phải chọn mẫu kích thước lớn. Nếu đặc trưng của vấn 
đề nghiên cứu phân tán tại một số khu vực nhưng lại tập 
trung tại một khu vực khác khi đó ta nên chọn mẫu phân 
tổ. Còn lại phần lớn các trường hợp khác thường là ta 
tiến hành chọn mẫu chùm hay chọn mẫu ngẫu nhiên có 
hệ thống để các đơn vị được chọn mẫu mang tính đại 
diện, nhưng cần chú ý tới danh sách chọn mẫu mà ta có 
thế tiếp cận được, về đặc điểm của danh sách ta sử dụng 
(có thể có sẵn hay phải làm lại) buộc ta phải chọn mẫu 
phân tầng hay chùm hoặc danh sách đó ta có theo vần 
A; B; C... theo khu vực địa lý; theo số lượng các đơn vị 
chọn mẫu... để sao cho đảm bảo tính ngẫu nhiên không 
bị sai số hệ thống. Như vậy, muốn đưa ra được quy trình 
chọn mẫu cụ thể người nghiên cứu ngoài kiến thức về 
toán xác suất thống kê họ còn phải có kiến thức hiểu 
biết về tổng thể điều tra và thông tin ban đầu có liên 
quan (ví dụ thông tin về tổng dân cư và ước lượng số 
khách thể trong tổng dân cư phân bố theo từng khu vực 
nghiên cứu).  

Trong phần lớn các trường hợp nghiên cứu định 
lượng phải tiến hành thu thập thông tin nhanh, trên một 
phạm vi rộng với nguồn kinh phí và nhân lực hạn chế. 
Điều đó bắt buộc nhà nghiên cứu phải lựa chọn thiết kế 
một quy trình chọn mẫu cụ thể sao cho kết quả nghiên 
cứu thu được với một độ chính xác nhất (được đo bằng 

sai số chấp nhận trong một khoảng có thể biết trước) khi 
suy rộng đối với tổng thể điều tra nhưng có nguồn chi 
phí nhỏ nhất 

1.2. Thách thức khi nghiên cứu với tổng thể điều 
tra lớn và phức tạp 

Phần lớn các nghiên cứu định lượng nhà nghiên cứu 
mong muốn hướng đến một khối dân cư mục tiêu trên 
phạm vi rộng (phạm vi từ quận/huyện, tỉnh/thành phố 
trở lên), tuy nhiên, không phải mọi người dân ở đó đều 
là khách thể nghiên cứu. Họ thường ở một độ tuổi nào 
đó (để đảm bảo có thể trả lời nhiều câu hỏi được đặt ra), 
họ cần có những đặc điểm nào đó liên quan đến nội 
dung nghiên cứu. Ví dụ công chúng truyền hình liên 
quan đến những người có xem truyền hình, những người 
yêu thích hay tham gia các hoạt động liên quan đến âm 
nhạc, thể thao… Muốn chọn mẫu ngẫu nhiên bắt buộc 
các nhà nghiên cứu phải có danh sách những người cần 
nghiên cứu này, nhưng không ai có thể cung cấp danh 
sách cho nhà nghiên cứu trong thời gian ngắn với chi 
phí hạn hẹp.  

Tính phức tạp ảnh hưởng đến chọn mẫu ngẫu nhiên 
còn thể hiện sự phân bố dân cư không đồng đều giữa 
các vùng khác nhau: có những vùng tập trung đông dân 
cư, mật độ dân cư cao như chung cư cao tầng, các đô 
thị lớn, … 

Tính phức tạp còn thể hiện người dân thường xuyên 
ở và làm việc tại nhiều khu vực khác nhau có thể dẫn 
đến tại nơi này đã được chọn vào mẫu nghiên cứu sang 
nơi khác họ lại được chọn vào mẫu nghiên cứu.   

Tính phức tạp có thể do khoa học công nghệ và kinh 
tế thị trường tác động đến đặc điểm dân cư: Nhiều ngành 
nghề mới xuất hiện và tương ứng cũng có nhiều ngành 
nghề khác mất đi từ đó dẫn tới nhiều người giàu lên 
nhanh chóng và nhiều người mất việc làm trở lên nghèo 
khó, lối sống gắn theo các nhóm này cũng bị thay đổi, 
hình thức sở hữu tư liệu sản xuất cũng bị thay đổi (sở 
hữu ô tô cá nhân vừa dùng cho gia đình nhưng cũng 
được dùng để kinh doanh).  

Đặc biệt, hiện nay có nhiều điều tra nghiên cứu xã 
hội học thường chọn mẫu qua mạng xã hội, qua Internet 
khi đó mỗi người dân có thể tự đặt tên cho mình theo 
các nhóm/ hội tham gia hay theo các loại mạng xã hội, 
theo số điện thoại, theo tài khoản đăng ký… chính điều 
này có thể dẫn đến mỗi một người trong xã hội thực 
nhưng lại có rất nhiều tên khác trong xã hội “ảo”. Điều 
này có thể dẫn đến nguyên tắc chọn ngẫu nhiên và xác 
suất được lựa chọn không đảm bảo: có người được lựa 
chọn vào mẫu nhiều lần nhưng có người không được 
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lựa chọn, thậm trí không có cơ hội được lựa chọn 
(không có tên trên mạng xã hội). 

Tính phức tạp còn có thể do các quy định trong xã 
hội hiện đại thông qua các thiết chế xã hội luôn có sự 
thay đổi để phù hợp với sự phát triển của xã hội. Các 
mâu thuẫn giữa các giá trị, chuẩn mực cũ, truyền thống 
với các giá trị, chuẩn mực mới, hiện đại, chúng đang tác 
động mạnh mẽ đến các hành vi và ứng xử giữa các cá 
nhân hay nhóm này với các cá nhân hay nhóm xã hội 
khác. Tính đa dạng của các loại nhóm xã hội này cũng 
làm cho vấn đề chọn mẫu ngẫu nhiên cần đảm bảo các 
đặc tính khác nhau, đa dạng trở lên rất khó khăn trong 
chọn mẫu với tổng thể điều tra lớn.          

1.3. Khó khăn trong việc đảm bảo tính đại diện và 
tính khách quan chọn mẫu ngẫu nhiên thực sự 

Ngay từ cuối thế kỷ XIX đầu thể kỷ XX nhiều nhà 
nghiên cứu khoa học đã quan tâm đến chọn mẫu ngẫu 
nhiên trong nghiên cứu định lượng. Hai tiêu chuẩn gắn 
với nghiên cứu định lượng là “xác định rõ yếu tố nghiên 
cứu” và “khả năng đo lường được” đây là những yếu tố 
đầu tiên nhà nghiên cứu cần xác định trước khi chọn 
mẫu(1). Trong nghiên cứu định lượng nhà nghiên cứu 
thường phải đo lường các vấn đề xã hội thông qua các 
chỉ báo với các thang đo cụ thể gắn liền với các biến số 
nghiên cứu, từ đó xây dựng bảng hỏi với nhiều câu hỏi 
có sẵn các phương án trả lời. Để xác định được các chỉ 
báo và thang đo đối với các nghiên cứu về nhiều vấn đề 
xã hội là khó khăn với rất nhiều nhà nghiên cứu khi mới 
bước vào nghiên cứu xã hội học. Họ phải có một nền 
tảng những kiến thức cần thiết về vấn đề nghiên cứu để 
từ đó xây dựng được một khung phân tích thể hiện mối 
quan hệ giữa nhiều biến số nghiên cứu dựa trên cơ sở lý 
luận và thực tiễn. Đối với khả năng đo lường được trong 
nghiên cứu đòi hỏi nhà nghiên cứu cần lập luận giải 
thích cơ sở để đo lường những khái niệm trừu tượng, đa 
nghĩa thành khái niệm thực nghiệm đảm bảo có thể xác 
định được các chỉ báo, biến số, thang đo. Dựa trên 
nguyên tắc đó các nội dung nghiên cứu của xã hội học 
được xác định rõ và có mối liên hệ chặt chẽ phản ánh 
được bản chất của hiện tượng xã hội được nghiên cứu. 
Cũng dựa trên nguyên tắc này trong nghiên cứu định 
lượng nhà nghiên cứu cần phải xác định rõ khách thể 
nghiên cứu: họ là ai, họ ở đâu, làm sao có thể tiếp cận 
được với họ.  

Hai tiêu chuẩn tiếp theo là khi chọn mẫu nghiên cứu 
định lượng cần đảm bảo tính “đại diện” và “khách 
quan”, mẫu nghiên cứu đảm bảo tính đại diện có nghĩa 
là các thông tin về đặc điểm của mẫu nghiên cứu phản 

ảnh giống như tổng thể nghiên cứu. Đây là tiêu chuẩn 
rất khó đảm bảo khi nghiên cứu với tổng thể điều tra lớn 
trên một phạm vi rộng, ví dụ nghiên cứu trên phạm vi 
cả nước, mẫu cần có người ở miền Bắc, miền Trung, 
miền Nam; cần có người ở nông thôn, đô thị; cần có 
người ở miền núi, trung du, đồng bằng, ngoài đảo; các 
dân tộc khác nhau; ngoài ra còn giới tính, độ tuổi và 
nhiều đặc điểm liên quan đến nội dung nghiên cứu. Đối 
với tiêu chuẩn khách quan có nghĩa là khi chọn mẫu cần 
đảm bảo cơ hội cho mọi thành viên (đơn vị nghiên cứu) 
có cơ hội được lựa chọn vào mẫu nghiên cứu. Trong đó 
cơ hội được hiểu là có khả năng được lựa chọn vào mẫu 
có thể nhiều hay ít nhưng nếu cách chọn của nhà nghiên 
cứu mà dẫn đến có một số đơn vị nghiên cứu của tổng 
thể điều tra không có cơ hội nào được lựa chọn là không 
đảm bảo tiêu chuẩn này. Hai tiêu chuẩn “đại diện” và 
“khách quan” thường dẫn đến khó xử lý trong chọn mẫu 
vì nếu tập trung vào chọn mẫu đại diện theo một số chỉ 
báo nêu ra sẽ rất khó đảm bảo khách quan trên phạm vi 
rộng, đặc biệt đối với các thành viên có đặc điểm khác 
hay các đặc điểm được nghiên cứu nhiều. Để đảm bảo 
hai tiêu chuẩn này trong nghiên cứu định lượng cần ưu 
tiên xác định tính khách quan trước để đưa ra các 
phương án chọn mẫu, sau đó tùy theo mỗi phương án 
và thử nghiệm thực hiện để xác định các mẫu nghiên 
cứu có đầy đủ các trường hợp đại diện cho tổng thể cần 
nghiên cứu hay không. Nếu trong mẫu nghiên cứu 
không có hay quá ít các trường hợp cần nghiên cứu thì 
mẫu có thể không đảm bảo tính đại diện và có thể loại 
bỏ nghiên cứu này. Nhưng ngược lại, do chọn đảm bảo 
tính khách quan có thể dẫn đến các kết quả tổng hợp của 
mẫu có thể sai khác so với tổng thể điều tra (dựa trên 
một số chỉ báo về đặc điểm nhân khẩu học của tổng thể 
điều tra có được từ kết quả điều tra dân số của Tổng cục 
Thống kê) khi đó nhà nghiên cứu phải kiểm tra lại toàn 
bộ quá trình chọn mẫu để xác định có nên gia trọng lại 
số liệu hay hủy bỏ kết quả nghiên cứu.               

1.4. Khó khăn trong tiếp cận người cung cấp 
thông tin 

Trong xã hội hiện đại quyền con người ngày càng 
được tôn trọng, đặc biệt họ có quyền từ chối tham gia 
nghiên cứu hay từ chối trả lời một số câu hỏi do nhà 
nghiên cứu xã hội học đặt ra. Chính điều này đang dẫn 
đến tỷ lệ không muốn tham gia nghiên cứu ngày càng 
tăng. Khi mới bắt đầu có các nghiên cứu xã hội học ở 
Việt Nam cách đây trên 30 năm tỷ lệ người từ chối 
không tham gia nghiên cứu thường không quá 5% 
nhưng gần đây tỷ lệ tăng cao khá nhanh có khoảng 10 - 
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20% người từ chối đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội, 
Thành phố Hồ Chí Minh số lượng từ chối có thể lên 30 - 
40%. Tỷ lệ này càng gia tăng khi các chủ đề nghiên cứu 
có liên quan đến chính trị hay thông tin người trả lời 
không muốn cung cấp như thu nhập, tài sản… 

Khả năng tiếp cận với người được nghiên cứu cũng 
là vấn đề ngày càng gây khó khăn cho nhà nghiên cứu 
xã hội học. Ngoài khó khăn về khách thể nghiên cứu 
của xã hội học thường là những người khó nhận biết 
được họ trong xã hội như: người hành nghề mại dâm, 
nghiện ma túy/ chất gây nghiện, đồng tính, trốn lậu 
thuế… Do sự phát triển của khoa học kỹ thuật, Internet 
xuất hiện nhiều người thường xuyên di động trong xã 
hội như không có việc làm ổn định (nhảy việc), không 
có nơi ở ổn định, làm nghề điều khiển các phương tiện 
giao thông… gây khó khăn cho nhà xã hội tìm cách tiếp 
cận người cần nghiên cứu. Khi cách chọn mẫu ngẫu 
nhiên xuất hiện nhiều người không tiếp cận được có thể 
dẫn đến kết quả khi suy rộng cho tổng thể bị sai lệch 
nhiều không kiểm soát được. Thông thường trong quá 
trình thu thập thông tin người tổ chức nghiên cứu thường 
tăng số lượng mẫu dự bị để bù đắp cho số lượng mẫu 
không tiếp cận được, trong trường hợp này họ đã giả 
định người không tiếp cận được giống những người đã 
tiếp cận được. Thực tế có thể những người không tiếp 
cận được có thể có nhiều đặc điểm rất khác với những 
người có tiếp cận được (vì một số lý do nêu trên). Vì 
vậy tại một nước châu Âu các cơ quan nghiên cứu xã 
hội học thường phải nghiên cứu bằng được những người 
này hoặc làm rõ đặc điểm nhân khẩu học hay thông tin 
liên quan khác thông qua người dẫn đường hay người 
đã được nghiên cứu ở gần hay có mối liên hệ tốt với 
người không tiếp cận được. Thông qua đó xác định việc 
suy rộng kết quả từ chọn mẫu có đảm bảo đại diện cho 
tổng thể điều tra hay không. 

1.5. Khó khăn chọn mẫu do nội dung nghiên cứu  
Thứ nhất, các nội dung nghiên cứu thông qua xác 

định các chỉ báo, biến số, thang đo thường khá nhiều 
tùy theo các đề tài nghiên cứu. Về nguyên tắc mỗi giá 
trị đo lường sẽ có một lượng mẫu phù hợp và nhà nghiên 
cứu phải tính toán cỡ mẫu tương ứng với độ chính xác 
mong muốn, sau đó cộng hết các cỡ mẫu đó để có một 
lượng mẫu tổng thể. Với cách làm này có thể dẫn đến 
lượng mẫu cần thiết có thể lớn hơn cả tổng thể điều tra 
(vì mỗi cuộc điều tra có thể có từ vài trăm đến hàng ngàn 
giá trị đo lường). Ngược lại, nhà nghiên cứu có thể lấy 
cỡ mẫu tổng thể điều tra theo giá trị đo lường nào có giá 
trị lớn nhất (với điều kiện các giá trị đo lường phải được 

chứng minh có quan hệ độc lập lẫn nhau). Nếu mục đích 
nghiên cứu cần phân tích tương quan giữa nhiều loại 
biến số theo một chiều hai chiều hay nhiều chiều khi đó 
cỡ mẫu tổng thể điều tra cũng cần đảm bảo lượng mẫu 
tối thiểu để phân tích thống kê theo một giá trị đo lường 
là 30 hay 50 mẫu (luật số lớn). Xu hướng ngày nay 
nghiên cứu xã hội học đang chia nhỏ nhiều nhóm nghiên 
cứu theo nhiều chiều cạnh khác nhau do vậy khi tính cỡ 
mẫu cho mỗi cuộc điều tra cần quan tâm giải quyết vấn 
đề này. 

Thứ hai, khi nội dung vấn đề nghiên cứu gắn với đặc 
điểm của từng đơn vị nghiên cứu có thể xuất hiện nhiều 
hay rất ít xuất hiện trong tổng thể điều tra. Về nguyên 
tắc khi vấn đề nghiên cứu xuất hiện nhiều thì lượng mẫu 
không cần nhiều nhưng khi rất ít xuất hiện như 1/1000 
hay 1/1000000… sẽ dẫn đến lượng mẫu được lựa chọn 
phải rất lớn để đảm số lượng tối thiểu cần thiết xuất hiện 
trong mẫu được lựa chọn (không được nhỏ hơn 30).    

Với các khó khăn nêu trên cho thấy, việc chọn mẫu 
ngẫu nhiên luôn là những thách thức liên tục và yêu cầu 
sự cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo tính đại diện và chính 
xác của mẫu trong quá trình nghiên cứu. Các nhà nghiên 
cứu khoa học nói chung và xã hội học nói riêng hiện 
nay đang đối mặt và cố gắng giải quyết những thách 
thức này thông qua sự sáng tạo trong phương pháp 
nghiên cứu và sử dụng các công nghệ mới.        

2. Các cách khắc phục khó khăn trong chọn mẫu 
ngẫu nhiên  

2.1. Xu hướng mở rộng và cụ thể hóa cách chọn mẫu 
phi ngẫu nhiên áp dụng cho nghiên cứu định lượng 

 Xu hướng ứng dụng phương pháp chọn mẫu theo 
tỷ lệ (trong nghiên cứu định tính) được áp dụng cho 
nghiên cứu định lượng trên phạm vi rộng. Trên thực tế, 
có một số nghiên cứu mặc dù biết cách chọn mẫu định 
mức (tỷ lệ) là phi xác suất, kết quả nghiên cứu không 
có khả năng suy rộng cho tổng thể, nhưng để so sánh 
giữa các nhóm đối chứng có đặc điểm đồng nhất giữa 
các đơn vị nghiên cứu nhà nghiên cứu đã tăng số lượng 
mẫu nghiên cứu dựa trên chia nhiều nhóm có đặc điểm 
đồng nhất theo nhiều biến số. Theo Nguyễn Đình Thọ(2) 
số lượng mẫu có thể lên 200 người được chọn theo 18 
nhóm dựa trên 3 biến số: giới tính (thang đo 2 bậc); độ 
tuổi (thang đo 3 bậc); thu nhập (thang đo 3 bậc). Mỗi 
nhóm sẽ chọn từ 6 đến 20 người tùy theo tỷ lệ đặt ra cho 
các nhóm. Theo Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý 
Thanh(3) dựa trên 2 biến số giới tính (thang đo 2 bậc); 
độ tuổi (thang đo 3 bậc) có thể chia 6 nhóm với mỗi 
nhóm từ 100 đến 300 người từ đó nhà nghiên cứu chọn 
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được 1000 người để nghiên cứu. Trên cơ sở các nhóm 
có đặc điểm về giới tính và độ tuổi (cũng như thu nhập 
trong ví dụ của Nguyễn Đình Thọ) nhà nghiên cứu giao 
cho các điều tra viên tự tìm người để phỏng vấn nếu họ 
có đặc điểm (ví dụ nam giới, dưới 18 tuổi) với một số 
lượng nhất định dựa trên số lượng mẫu đã tính và số 
điều tra viên được huy động tham gia nghiên cứu. Trong 
nghiên cứu xã hội học nhiều khách thể nghiên cứu khó 
xác định trong thực tế như: gái mại dâm, người đồng 
tính, người chuyển giới, người sử dụng ma túy… Nhà 
nghiên cứu có thể đưa ra nguyên tắc chọn mẫu với số 
lượng lớn theo mô hình quả bóng tuyết (phương pháp 
chọn mẫu tích lũy nhanh, tăng nhanh, phát triển mầm, 
theo chuỗi(4)…). Khi đó số lượng mẫu nghiên cứu có thể 
tăng gần 200 người qua nhiều lớp nghiên cứu. Thậm 
chí, đã có một số nhà nghiên cứu đưa ra những ý tưởng 
để biến loại nghiên cứu này tiến gần đến chọn mẫu ngẫu 
nhiên theo xác suất và đưa ra các công thức tính toán cỡ 
mẫu với độ chính xác nhất định với tên gọi là chọn mẫu 
“Dây chuyền có kiểm soát” (Respondent-driven sam-
pling- RDS) và phương pháp chọn mẫu theo thời gian - 
địa điểm (Time Location Sampling-TLS)(5). Hai phương 
pháp chọn mẫu này chỉ áp dụng cho các khách thể khó 
xác định (chỉ có thể tiếp cận được thông qua mạng lưới 
xã hội họ có quen biết nhau), trong phạm vi hẹp với thời 
gian nghiên cứu nhất định. Về cơ bản các tác giả của 
các phương pháp này vẫn khẳng định đây là phương 
pháp chọn mẫu phi xác suất (nghiên cứu trường hợp 
trong phạm vi hẹp) và trong khu vực hẹp họ tìm mọi 
cách để nghiên cứu toàn bộ các đơn vị nghiên cứu thuộc 
khách thể (như vậy đây là nghiên cứu tổng thể do vậy 
các tính toán chỉ tiêu thống kê có thể áp dụng được). 
Tuy nhiên, hai phương pháp này hiện vẫn chưa được 
nhiều nhà khoa học khẳng định tính chính xác về lý luận 
và thực tiễn. 

Chọn mẫu tự phát cũng là xu hướng đang được 
nhiều cuộc điều tra sử dụng, đặt biệt khi Internet và các 
mạng xã hội ngày càng phát triển và người dân phần lớn 
sử dụng điện thoại thông minh và thường xuyên tiếp cận 
với thông tin qua mạng xã hội. Theo Bộ Thông tin và 
Truyền thông hiện nay trên 84% người trưởng thành 
Việt Nam sử dụng điện thoại thông minh và phấn đấu 
năm 2025 đạt 100%(6). Do vậy, khi đưa ra các câu hỏi 
trên Internet sẽ có rất nhiều người tham gia trả lời và 
nhà nghiên cứu có thể thu được thông tin từ rất nhiều 
người trong thời gian ngắn, xử lý kết quả cũng có thể 
có được ngay sau khi người trả lời lựa chọn phương án 
phù hợp và từ đó tiết kiệm rất nhiều chi phí cho nghiên 

cứu. Tuy nhiên, phương pháp này cũng có nhược điểm 
lớn như chỉ hỏi được rất ít câu hỏi và rất nhiều người 
không tham gia nghiên cứu làm sai lệch kết quả nghiên 
cứu khi suy rộng cho tổng thể điều tra. 

2.2. Một số cách khắc phục trong xây dựng khung 
chọn mẫu nghiên cứu  

Ngay từ những năm đầu của thế kỷ XX nhiều điều 
tra nghiên cứu dư luận xã hội đã sử dụng niên giám điện 
thoại để lựa chọn mẫu nghiên cứu(7). Tuy nhiên, kết quả 
nghiên cứu qua niên giám điện thoại tại Mỹ năm 1936 
đã không đúng như kết quả bầu cử thực tế, trong đó lý 
do chủ yếu là những người có điện thoại lúc đó là những 
người có mức sống trên trung bình. Phỏng vấn qua điện 
thoại được sử dụng rộng rãi ở nơi có mức độ sở hữu cao 
điện thoại. Ở một số nơi thuộc các nước phát triển, sau 
chiến tranh thế giới lần thứ hai hầu hết các hộ gia đình 
đều sử dụng điện thoại, phương pháp này được sử dụng 
nhiều hơn. Một trong những ưu điểm của phương pháp 
này được lý giải: do hệ thống an ninh trong các tòa nhà 
chung cư và các hạn chế khác đối với việc tiếp cận với 
mọi người trong nhà ở buộc các nhà nghiên cứu phải 
phỏng vấn thông qua điện thoại. Về mặt tích cực, phỏng 
vấn qua điện thoại mất ít thời gian hơn so với phỏng vấn 
trực tiếp thông thường. Người phỏng vấn ở tại một nơi 
và được cung cấp thiết bị đặc biệt để thực hiện các cuộc 
gọi điện thoại và ghi lại câu trả lời của người trả lời. Với 
các phần mềm máy tính hiện có đã tạo điều kiện cho việc 
nhập dữ liệu ngay lập tức để có kết quả ngay khi mẫu 
phỏng vấn được hoàn thành. Người phỏng vấn khi đó 
không phải điền vào các bảng hỏi, không mất thời gian 
và không phải trả tiền cho việc đi lại hoặc tìm kiếm người 
trả lời. Thông thường nhiều cuộc phỏng vấn có thể được 
thực hiện trong cùng một thời gian. Kiểm tra lại được 
thực hiện bởi người giám sát điều tra lại một tỷ lệ nhất 
định của tất cả những người được hỏi (thường là 5%). 

Phỏng vấn qua điện thoại có một số nhược điểm lớn. 
Ngay cả ở Hoa Kỳ giàu có, khoảng 5% hộ gia đình 
không có điện thoại. Ở hầu hết các quốc gia, tỷ lệ không 
có điện thoại dĩ nhiên là cao hơn. Phương pháp này 
không phù hợp với các cuộc khảo sát về dân số nói chung 
ở các quốc gia nơi sử dụng điện thoại rất thấp. Tuy nhiên, 
các cuộc khảo sát sử dụng điện thoại có thể phù hợp 
trong đó các nhóm người cụ thể là mục tiêu nghiên cứu 
gắn với có điện thoại. Phỏng vấn qua điện thoại có thể là 
một cách thích hợp để đánh giá việc sử dụng truyền hình 
vệ tinh ở nhiều nước châu Phi và châu Á. 

Một nhược điểm khác của phỏng vấn qua điện thoại 
là nó không phải là một phương tiện phù hợp để có được 
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nhiều thông tin chi tiết. Những người được hỏi đôi khi 
phẫn nộ và từ chối một cuộc gọi điện thoại bất ngờ từ 
một người hoàn toàn xa lạ, đặc biệt nếu nó trở thành một 
cuộc gọi dài. Hơn thế nữa, nếu một người tình cờ được 
thưởng thức các chương trình phát thanh hoặc truyền 
hình yêu thích, người ta có thể đặc biệt bực bội vì bị gián 
đoạn để trả lời các câu hỏi về nó. 

Cách khắc phục danh sách chọn mẫu hiện nay có 
thể được sử dụng ngày càng rộng rãi là chọn theo khu 
vực dựa vào bản đồ của Google map, các danh sách 
chọn mẫu thường được áp dụng dựa trên cách chọn 
ngẫu nhiên phân chùm (cụm) bao gồm danh sách các 
chùm với cộng đồng dân cư lớn như xã/ phường; (hay 
qua nhiều giai đoạn bao gồm danh sách quận/ huyện hay 
tỉnh/ thành phố). Dựa trên các chùm đã được lựa chọn 
nhà nghiên cứu cần lập danh sách các đơn vị nghiên cứu 
(thường là cá nhân hay hộ gia đình) hay danh sách là 
các nóc nhà được đánh dấu qua bản đồ Google map (cần 
loại trừ các nóc nhà không phải nơi ở như cơ quan, 
trường học, trung tâm thương mại...), tại các đô thị, nơi 
ở có nhiều loại hình nhà ở như chung cư cao tầng, thấp 
tầng và nhà liền kề khi đó nhà nghiên cứu cần thiết kế 
danh sách chọn mẫu sao cho đảm bảo xác suất lựa chọn 
các đơn vị nghiên cứu ngang bằng nhau(8). Trong một 
số trường hợp nghiên cứu việc xây dựng danh sách các 
chùm đối với một số khách thể nghiên cứu tại từng khu 
vực theo chùm có sự biến động khá lớn về khách thể 
nghiên cứu theo thời gian như nhà hàng, khách sạn, 
trường học, câu lạc bộ, công viên, nơi vui chơi công 
cộng... việc xây dựng danh sách chọn mẫu còn phải đảm 
bảo theo thời gian là giờ, ngày trong tuần, mùa...    

2.3. Một số giải pháp đảm bảo tăng tỷ lệ người 
tham gia nghiên cứu  

Tăng cường giao tiếp và tương tác với cộng đồng có 
thể làm gia tăng sự tin cậy, tin tưởng của người dân vào 
các nghiên cứu xã hội học, họ hy vọng có thể truyền tải 
được ý kiến, quan điểm của mình đến các nhà quản lý 
hay nhà khoa học. Các hoạt động truyền thông, thông 
báo về cuộc điều tra qua báo chí, mạng xã hội, loa truyền 
thanh, người dẫn đường, người phỏng vấn… thường 
làm cho người dân thấy được nghĩa vụ và trách nhiệm 
của mình tham gia nghiên cứu, từ đó làm gia tăng tỷ lệ 
người tham gia nghiên cứu.  

Trong quá trình chọn mẫu thường gắn liền với các 
hoạt động thu thập thông tin, giao tiếp với nhiều người 
tại cộng đồng việc đảm bảo an toàn và thuận lợi cũng là 
các giải pháp để tăng tỷ lệ người tham gia nghiên cứu. 
Người tham gia nghiên cứu thường rất e ngại nếu các ý 

kiến, quan điểm của họ không được giữ bí mật, kể cả 
những người cùng tham gia thu thập thông tin cũng 
không được kể lại các thông tin đã được người trả lời 
cung cấp. Các thông tin trích dẫn cần đảm bảo tính 
khuyết danh và chỉ dùng cho mục đích nghiên cứu khoa 
học. Trong quá trình tiến hành chọn mẫu và thu thập 
thông tin nhóm nghiên cứu luôn chú ý đến sự thuận lợi 
dành người tham gia nghiên cứu đảm bảo chỉ gặp gỡ trao 
đổi thông tin khi người cung cấp thông tin có thời gian 
rảnh rỗi, khi đã hẹn gặp mà không bố trí thời gian gặp 
được cần xin lỗi và trao đổi để hẹn vào thời gian khác 
khi được họ đồng ý. Trình tự ưu tiên trong quá trình 
nghiên cứu luôn đảm bảo tính thuận lợi cho người trả lời.           

Mỗi phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên thường có 
những ưu điểm và nhược điểm, nhà nghiên cứu cần nắm 
vững các kiến thức cơ bản và phối hợp sử dụng nhiều 
phương pháp, kỹ thuật khác nhau nhằm hạn chế nhược 
điểm của từng phương pháp thông qua sự phối hợp để 
phát huy các ưu điểm của các phương pháp khác. Các 
sự phối hợp đó cả thể bao gồm cả chọn mẫu phi xác suất 
với chọn theo xác suất (như đã nêu ở trên), các phương 
pháp chọn mẫu áp dụng cho tổng thể điều tra hạn hẹp 
(chọn ngẫu nhiên hoàn lại, không hoàn lại, chọn ngẫu 
nhiên hệ thống) với các phương pháp chọn mẫu ngẫu 
nhiên có thể áp dụng cho tổng lớn như chọn mẫu phân 
chùm, phân tổ hay nhiều giai đoạn.  

Thông qua việc phân tích những khó khăn thường 
gặp trong quá trình thiết kế quy trình chọn mẫu ngẫu 
nhiên của nghiên cứu xã hội học định lượng, đồng thời 
đưa ra môt số cách khắc phục dựa trên kinh nghiệm tập 
hợp được của các nhà nghiên cứu thực nghiệm trong 
nhiều lĩnh vực trên thế giới về chọn mẫu có thể giúp các 
nhà nghiên cứu xã hội học Việt Nam vận dụng trong 
chọn mẫu nghiên cứu định lượng./. 
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